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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG BÚK 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 06/2023/DS-ST 

Ngày: 14 - 02 - 2023 

V/v:  r n     p   p   n  v   t   sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn    á  Văn  ả .  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Bà N u ễn   ị   n  Quý; 

2.  Ôn  N u ễn  ư   ế.  

- Thư ký phiên tòa: B  N u ễn   ị Yến –   ư ký  ò  án n ân dân  u ện 

Krôn  Búk, tỉn  Đăk Lăk.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk tham gia phiên tòa: Ông 

Đ n  Qu n  N    – K ểm sát v ên.   

Ngày 14/02/2023, tạ  trụ sở  o  án n ân dân  u ện Krôn  Búk, tỉn  Đăk 

Lăk xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 160/2022/TLST-DS ngày 19 tháng 4 

2022 v    r n     p   p   n  v   t   sản  theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

01/2023/QĐ  S -DS n    04/01/2023 v  Qu ết  ịn   o n p  ên tò  số 

06/2023/QĐS -DS n    12/01/2023   ữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: B  N u ễn   ị K m   ; Có mặt.  

Đị    ỉ:  ổ dân p ố 6, p ườn  A, t ị x  B, tỉn  Đắk Lắk.  

- Bị đơn: Ông Y N Mlô, bà H Y Ksơr; Đị    ỉ t ườn  trú: Buôn M 1, xã C, 

 u ện K, tỉn  Đắk Lắk; C ỗ ở   ện n   l : Buôn M 2, xã C,  u ện K, tỉn  Đắk Lắk; 

vắn  mặt.  

  N ườ  p  ên dị  : Ôn  Y Mưn  N ê; Đị    ỉ: Độ   ôn  tá  253 x  Cư Pơn . 

NỘI DUNG V   N: 

Th o đơn  h i  i n  qu  tr nh gi i qu  t v   n c ng nh  t i phi n toà 

ngu  n đơn  à  gu  n Th   im Th tr nh  à   Do quen b ết từ lâu nên trướ   â  



 2 

v     n  ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr  ó v   t  n  ủ  tô  số t  n 340.600.000   n  

n ưn  k ôn  trả  ư  .     bên  ó lập      n    07/6/2020 v   ẹn 15/10/2020 trả, 

l   su t 1.8%/t án . Đến  ạn trả n  ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr k ôn    ịu trả   o 

tô . V  vậ  tô  k ở  k ện  êu   u v     n  ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr trả   o tô  

tổn  số t  n 487.739.000   n ; tron   ó n   ố  l  340.600.000   n , t  n l   

147.139.000   n , l   su t 1,6%/t án , tín  từ n    01/01/2020  ến n    

01/4/2022 v  t ếp tụ  tín  l     o  ến k   trả xon  n .  ạ  p  ên tò   ôm n  , tô  

x n t     ổ  v   êu   u tín  l  ,    n  ị tín  l   t eo qu   ịn   ủ  p áp luật kể từ 

n    quá  ạn trả n    o  ến k   trả n  xon . V     n  ị t ếp tụ  du  tr  b ện p áp 

k ẩn   p tạm t ờ  “Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ”  ố  vớ    ử    t số 

16, tờ bản    số 11, d ện tí   1937,2m
2
, t eo         n  n ận qu  n sử dụn    t 

số BQ 898394 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p n    27/4/2017,   n  tên ôn  Y N 

Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n,  u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk 

v    ử    t số 21, tờ bản    số 11, d ện tí   9184,3m
2
, t eo         n  n ận 

qu  n sử dụn    t số BQ 898385 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p t án  

27/4/2017,   n  tên ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  Sin, 

 u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk,  ể  ảm bảo   o v ệ  t     n  án.  

- B  đơn  à H Y  sơr tr nh  à   V     n  tô  v  b  N u ễn   ị K m    có 

quen b ết vớ  n  u v  b     t ườn  buôn bán tron  buôn từ lâu, k ôn  n ớ từ k   

n o.   ờ     n quen b ết v     n  tô   ó v   t  n  ủ  b     n   u l n; v   ó trả 

n ưn    ư  trả  ết n . Đến n    07/6/2020 v     n  tô  v  b      ó n    lạ  t ỏ  

t uận, tín  toán v  t ốn  n  t lạ  số n   òn 340.600.000   n  v   ẹn  ến n    

15/10/2020 trả  ố  v  l    ủ. N ưn  do    u k ện k n  tế       n  k ó k ăn nên 

  ư   ó trả  ư     o b    . Nay bà Th k ở  k ện  êu   u v     n  tô  trả tổn  số 

t  n 487.739.000   n ; tron   ó n   ố  l  340.600.000   n , t  n l   147.139.000 

  n , l   su t 1,6%/t án , tín  từ n    01/01/2020  ến n    01/4/2022 v  t ếp tụ  

tín  l     o  ến k   trả xon  n , t   tô   ó ý k ến  ố  vớ  số t  n  ố  340.600.000 

  n  t   tô   ó b o n  êu t   trả b   n  êu;  òn số t  n l   x n không tính lãi, không 

p ả  trả l   v   o n  ản        n  k ôn   ó    u k ện. Còn  ố  vớ  v ệ  b     yêu 

  u áp dụn  b ện p áp k ẩn   p tạm t ờ  p on  tỏ  t   sản l  t ử    t số 16, tờ bản 

   số 11, d ện tí   1937,2m
2
, t eo         n  n ận qu  n sử dụn    t số BQ 

898394 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p n    27/4/2017,   n  tên ôn  Y N Mlô, 

bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n,  u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk v  
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  ử    t số 21, tờ bản    số 11, d ện tí   9184,3m
2
, t eo         n  n ận qu  n 

sử dụn    t số BQ 898385 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p t án  27/4/2017,   n  

tên ông Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  Sin,  u ện Krông Búk, 

tỉn  Đắk Lắk; 02 t ử    t   u   n  tên v     n  tô  n ưn  n u n  ố    t  ủ  bố 

   n    o   n  tên  ể    v   t  n l m ăn; n   tô     n  ị  ò  án xem xét   ả  qu ết 

t eo  ún  qu   ịn  p áp luật.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk phát biểu ý kiến: 

V  v ệ  tuân t eo p áp luật tố tụn  tron  quá tr n    ả  qu ết vụ án  ủ    ẩm 

p án,  ộ    n  xét xử,   ư ký, n u ên  ơn kể từ k   t ụ lý vụ án   o  ến tạ  p  ên 

tò     tuân t ủ  ún  tr n  tự, t ủ tụ  v   á  qu   ịn   ủ  p áp luật  ố tụn  dân sự. 

Đố  vớ  bị  ơn ôn  Y N Mlô, b    Y Ksơr     ư    ò  án tr ệu tập   p lệ  ến 

t  m     p  ên tò  l n t       n ưn  vẫn vắn  mặt tạ  p  ên tò  nên    n  ị  ộ  

  n  xét xử t ến   n  xét xử vắn  mặt bị  ơn.  

V  nộ  dun  vụ án: Đ  n  ị  ộ    n  xét xử    p n ận  êu   u k ở  k ện 

 ủ  n u ên  ơn, buộ  bị  ơn p ả  trả   o n u ên  ơn số t  n n   ố  340.600.000 

  n  v  t  n l   p át s n  t eo qu   ịn   ủ  p áp luật.  

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

S u k   n   ên   u  á  t   l ệu  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tạ  p  ên 

tò  v   ăn    v o lờ  tr n  b    ủ   ươn  sự,  ộ    n  xét xử n ận  ịn :  

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đâ  l  qu n  ệ p áp luật tr n     p 

  p   n  v   t   sản t eo qu   ịn  tạ  k oản 3 Đ  u 26 Bộ luật  ố tụn  dân sự v  

 á  tr n     p n   t uộ  t ẩm qu  n   ả  qu ết  ủ   ò  án n ân dân  u ện Krôn  

Búk t eo qu   ịn  tạ    ểm   k oản 1 Đ  u 35 v    ểm   k oản 1 Đ  u 39 Bộ luật 

 ố tụn  dân sự.  

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị  ơn ôn  Y N Mlô, b    Y Ksơr     ư    ò  án 

tr ệu tập   p lệ l n t   2  ến t  m     p  ên tò  xét xử n ưn  vắn  mặt tạ  p  ên 

tò  k ôn   ó lý do;  ộ    n  xét xử t ến   n  xét xử vắn  mặt bị  ơn ôn  Y N 

Mlô, b    Y Ksơr t eo qu   ịn  tạ    ểm b k oản 2 Đ  u 227, k oản 3 Đ  u 228 Bộ 

luật  ố tụn  dân sự.   

 [3] Về nội dung tranh chấp:  

[3.1] Do quen b ết vớ  n  u từ lâu nên v     n  ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr 

 ó v   t  n  ủ  b  N u ễn   ị K m   ;     bên  ó lập      v   t  n trả n ân   n  

v    ăm só     p ê n    07/6/2020  ể xá  n ận số n  l  340.600.000   n ,  ẹn trả 
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n    15/10/2020. Quá tr n    ả  qu ết vụ án, b    Y Ksơr t ừ  n ận v     n  ôn  

b   òn n   ủ  b     số t  n 340.600.000   n  t eo      v   t  n n    07/6/2020 

m  v     n  b     ký tên xá  n ận; b    Y Ksơr   n  ý trả số t  n 340.600.000 

  n    o b    , số t  n l   t   x n k ôn  p ả  trả v   o n  ản        n  k ôn   ó 

   u k ện. Đố  vớ  ôn  Y N Mlô,     ư    ò  án tr ệu tập  ến   ả  qu ết vụ án   n  

n ư t  m     p  ên tò  xét xử, ôn  Y N Mlô    b ết v ệ  b     k ở  k ện tạ   ò  án 

 ể  êu   u ôn  b  trả n  n ưn  ôn  Y N Mlô k ôn  t  m     v    n  k ôn   ó ý 

k ến tr n  b    ử   ến  ò  án l     t ừ  n ận v ệ  n  t  n  ủ  b    .  

[3.2] V   êu   u tín  l  ,      v   t  n t ể   ện t ờ   ạn trả n  v o n    

15/10/2020 n ưn  k ôn  t ể   ện l   su t t ỏ  t uận   ữ      bên,  ộ    n  xét xử 

xá   ịn   â  l  qu n  ệ v   t  n  ó t ờ   ạn v  k ôn  xá   ịn  r  v  l   su t nên 

bên   o v    ó qu  n  êu   u trả t  n l   vớ  m   l   su t t eo qu   ịn  tạ  k oản 2 

Đ  u 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 trên số t  n   ậm trả tươn   n  vớ  t ờ  

   n   ậm trả p ù   p vớ  qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ  u 357, k oản 4 Đ  u 466, k oản 

2 Đ  u 468 Bộ luật dân sự năm 2015 v  Đ  u 5 N  ị qu ết 01/2019/NQ- ĐTP 

ngày 11 t án  01 năm 2019  ướn  dẫn áp dụn  một số qu   ịn   ủ  p áp luật v  

l  , l   su t, p ạt v  p ạm  ủ   ộ    n    ẩm p án  ò  án n ân dân tố    o.  

N ư vậ , l    ư   xá   ịn  b n  10%/năm kể từ n     ến  ạn trả n  l  n    

15/10/2020 cho  ến n    xét xử n    14/02/2023,  ư   tín   ụ t ể n ư s u:  

              ng       n m      n m    tháng                ng   àm 

tròn    

 ổn  số t  n n   ố  v  l   tín   ến n    xét xử l : 340.600.000   n  + 

79.473.000   n  = 420.073.000   ng.  

 ộ    n  xét xử xét t      n    p n ận  êu   u  ủ  n u ên  ơn, buộ  bị 

 ơn ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr p ả  trả   o b    o  tổn  số t  n 420.073.000 

  n ;  ron   ó: N   ố  340.600.000   n , n  l   79.473.000   n   l   su t 

10%/năm tín  từ n    15/10/2020  ến n    xét xử n    14/02/2023 , l  p ù   p 

vớ  qu   ịn  tạ  Đ  u 288, Đ  u 463, k oản 1 Đ  u 466 Bộ luật Dân sự 2015.  

[4]   ếp tụ  du  tr  B ện p áp k ẩn   p tạm t ờ   P on  tỏ  t   sản  ủ  

n ườ   ó n     vụ  t eo Qu ết  ịn  áp dụn  b ện p áp k ẩn   p tạm t ờ  số 

12/2022/QĐ-BPKC   n    29/4/2022  ể  ảm bảo   o v ệ  t     n  án, p on  tỏ  

 ố  vớ  02 qu  n sử dụn    t số: 
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-   ử    t số 16, tờ bản    số 11, d ện tí   1937,2m
2
, t eo         n  n ận 

qu  n sử dụn    t số BQ 898394 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p n    

27/4/2017,   n  tên ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n, 

 u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk.  

-   ử    t số 21, tờ bản    số 11, d ện tí   9184,3m
2
, t eo         n  n ận 

qu  n sử dụn    t số BQ 898385 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p t án  

27/4/2017,   n  tên ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n, 

 u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk. 

P  n tu ên v  b ện p áp k ẩn   p tạm t ờ  tron  bản án k ôn  bị k án   áo, 

kháng n  ị t eo qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ  u 19 N  ị qu ết Số: 02/2020/NQ- Đ P 

n    24/9/2020  ủ   ô    n    ẩm p án  ò  án n ân dân tố    o v  v ệ   ướn  

dẫn áp dụn  một số qu   ịn  v   á  b ện p áp k ẩn   p tạm t ờ   ủ  Bộ luật  ố 

tụn  dân sự.  

 [5] Về án phí: Do  êu   u k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn  ư    ò  án    p 

n ận nên bị  ơn p ả    ịu số t  n  20.000.000   n  +  20.073.000   n  x 4%   

20.802.000   n  án p í dân sự sơ t ẩm n ưn  do bị  ơn l  n ườ    n  b o dân tộ  

t  ểu số ở  á  x   ó    u k ện k n  tế x   ộ   ặ  b ệt k ó k ăn nên m ễn to n bộ án 

p í   o ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr;  o n trả   o b  N u ễn   ị K m    số t  n 

11.755.000 t  n tạm  n  án p í dân sự sơ t ẩm    nộp l  p ù   p vớ  qu   ịn  tạ  

Đ  u 144, Đ  u 147 Bộ luật  ố tụn  dân sự v    ểm   k oản 1 Đ  u 12 N  ị qu ết 

số 326/ B VQ  12 n    30/12/2016  ủ   ỷ b n   ườn  vụ Quố   ộ  v  án p í, 

lệ p í  o  án.  

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Áp dụn : 

- Đ ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39; Đ  u 144; Đ  u 147; b 

k oản 2 Đ  u 227; k oản 3 Đ  u 228 Bộ luật  ố tụn  dân sự. 

- Đ  u 288; k oản 2 Đ  u 357; Đ  u 463; k oản 1, k oản 4 Đ  u 466; k oản 

2 Đ  u 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

- Đ  u 5 N  ị qu ết 01/2019/NQ- Đ P n    11 t án  01 năm 2019  ướn  

dẫn áp dụn  một số qu   ịn   ủ  p áp luật v  l  , l   su t, p ạt v  p ạm  ủ   ộ  

  n    ẩm p án  ò  án n ân dân tố    o.  
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- Đ ểm   k oản 1 Đ  u 12 N  ị qu ết số 326/ B VQ  12 n    30/12/2016 

 ủ   ỷ b n   ườn  vụ Quố   ộ  v  án p í, lệ p í  o  án.  

Tuyên xử:   

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn    Nguy n Thị 

Kim Thoa.  

Buộc bị  ơn ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr  ư   p ải trả   o n u ên  ơn b  

N u ễn   ị K m    tổng số ti n 420.073.000   n   Bốn trăm     mươ  tr ệu, 

k ôn  trăm bả  mươ  b  n   n   n  ;  ron   ó: N  gốc là 340.600.000   ng, n  

lãi là 79.473.000   ng (lãi tính từ n    15/10/2020  ến ngày xét xử sơ t ẩm, ngày 

14/02/2023, lãi su t 10%/năm .  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho  ến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy  ịnh tại khoản   Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

2.   ếp tụ  du  tr  B ện p áp k ẩn   p tạm t ờ   P on  tỏ  t   sản  ủ  n ườ  

 ó n     vụ  t eo Qu ết  ịn  áp dụn  b ện p áp k ẩn   p tạm t ờ  số 12/2022/QĐ-

BPKCTT n    29/4/2022  ể  ảm bảo   o v ệ  t     n  án, p on  tỏ   ố  vớ  02 

qu  n sử dụn    t số: 

-   ử    t số 16, tờ bản    số 11, d ện tí   1937,2m
2
, t eo         n  n ận 

qu  n sử dụn    t số BQ 898394 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p n    

27/4/2017,   n  tên ông Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n, 

 u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk.  

-   ử    t số 21, tờ bản    số 11, d ện tí   9184,3m
2
, t eo         n  n ận 

qu  n sử dụn    t số BQ 898385 do  BND  u ện Krôn  Búk,   p t án  

27/4/2017,   n  tên ông Y N Mlô, bà H Y Ksơr,   t   ện t   lạ  tạ  x  E  S n, 

 u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk. 

Ph n tuyên v  biện pháp khẩn c p tạm thời trong bản án không bị kháng cáo, 

kháng nghị.  

3. Về án phí:  

Bị  ơn ôn  Y N Mlô, bà H Y Ksơr  ư   m ễn án phí dân sự sơ t ẩm v  l  

n ườ    n  b o dân tộ  t  ểu số ở  á  x   ó    u k ện k n  tế x   ộ   ặ  b ệt k ó 

k ăn;  o n trả   o n u ên  ơn b  N u ễn   ị K m     số t  n 11.755.000   n  

t  n tạm  n  án p í dân sự sơ t ẩm    nộp t eo B ên l   số 60AA/2021/0008595 

n    19/4/2022 tạ  C    ụ  t     n  án dân sự  u ện Krôn  Búk, tỉn  Đắk Lắk.  
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Báo cho n u ên  ơn  ó qu  n k án   áo án sơ t ẩm tron  t ờ   ạn 15 n    

kể từ n    tu ên án; bị  ơn vắn  mặt  ó qu  n k án   áo tron  t ờ   ạn 15 kể từ 

n    n ận  ư   bản án  oặ  n    bản án  ư   n êm  ết t eo luật  ịn .       

Trường hợp Bản án  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều    uật Thi hành án 

dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều  ,   và    uật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo quy  ịnh tại Điều     uật thi hành án 

dân sự                        

     Nơ  n ận:   

- TAND cấp cao;                                                     

- TAND tỉnh Đ k   k;                                            

- VKSND huyện Krông Búk; 

- Chi cục THADS huyện Krông Búk; 

- Các  ương sự; 

-   ưu h  sơ, Vp                                                                              

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SỞ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 Đã ký  

 

Thái Văn Hải  
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